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NỘI DUNG, TÀI LIỆU PHỎNG VẤN KIẾN THỨC CHUNG VÀ CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỤ THỂ NHƯ SAU.

I. BÁC SỸ HẠNG III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.01.03)

1. CHUYÊN NGÀNH ĐA KHOA


* LÝ THUYẾT CHUNG


- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.


- Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế.


- Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức” (12 điều y đức).


- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ Y học dự phòng, y sỹ; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 


- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế (*).

 
- Quy định chức trách nhiệm vụ của bác sỹ điều trị ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện. 


* CHUYÊN MÔN: (Bệnh học nội khoa trường đại học y Hà nội 2015)


- Tăng huyết áp là gì? Nguyên nhân THA, điều trị THA thường xuyên.

- Định nghĩa, chẩn đoán xác định và nguyên tắc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

- Điều trị cơ bản Hen phế quản (HPQ).


- Trình bày định nghĩa, chẩn đoán xác định, phác đồ điều trị viêm phổi điển hình.

- Nêu tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Gout của (Bennett wood 1968).

- Nêu tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp gối của Hội thấp khớp học Mỹ (ACR) năm 1991.

- Suy hô hấp cấp tính ở trẻ em.

- Chẩn đoán phân biệt VRT cấp.

- Chẩn đoán xác định nhồi máu não/xuất huyết não.


- Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ được ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
2. CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

* LÝ THUYẾT CHUNG

- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.


- Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế.

- Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức” (12 điều y đức).


- Quyết định số 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam”.


- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế (*).


* CHUYÊN MÔN


- Điều trị Tăng huyết áp. 


- Ứng dụng nguyên tắc điều trị bát pháp trong lão khoa YHCT.


- Điều trị Suy nhược thần kinh.


- Quy trình Điều trị Liệt dây VII ngoại biên.


- Quy trình Điều trị Đau dây thần kinh hông.


- Điện châm Điều trị Đau vai gáy.


- Bại não trẻ em.


- Phương pháp điện châm.


- Phương pháp thủy châm.

 
- Quy trình chẩn đoán bằng YHCT.


Chi chú: Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh ngành châm cứu; Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền.

II. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.05.12)


* LÝ THUYẾT CHUNG


- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.


- Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế.

- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 


- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế (*).


- Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức” (12 điều y đức).



- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.



* CHUYÊN MÔN (Theo tài liệu Điều dưỡng nội khoa).


- Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ được ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.


- Cho bệnh nhân thở o xy.



- Quy trình kỹ thuật thông tiểu. 



- Quy trình Kỹ thuật cho ăn qua sonde.



- Quy trình kỹ thuật hút đờm dãi.



- Tăng huyết áp và cách chăm sóc.



- Tai biến mạch máu não và cách chăm sóc.



- Bệnh viêm phế quản và chăm sóc.



- Tổn thương tủy sống và chăm sóc.



- Đại cương Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

III. KỸ THUẬT Y HẠNG III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.07.18)
1. CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG


* LÝ THUYẾT CHUNG


- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.


- Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế.


- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 


- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế (*).


- Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức” (12 điều y đức).


* CHUYÊN MÔN 


- Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ được ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Các quy trình kỹ thuật được ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng”.


+ Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn.


+ Điều trị bằng từ trường.


+ Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc. 


+ Điều trị bằng sóng xung kích.


+ Điều trị bằng siêu âm


+ Điều trị bằng Parafin.


+ Tập vận động thụ động.


+ Tập vận động có trợ giúp.


+ Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người.


+ Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người. 

+ Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi.


+ Tập với xe đạp tập.


+ Tập đi với thanh song song.

+ Tập với ròng rọc.

2. CHUYÊN NGÀNH XÉT NGHIỆM


* LÝ THUYẾT CHUNG


- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.


- Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế.

- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 


- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế (*).


- Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức” (12 điều y đức).


- Chức trách nhiệm vụ của kỹ thuật viên Xét nghiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện.


* CHUYÊN MÔN (Theo tài liệu giáo trình các kỹ thuật xét nghiệm huyết học, vi sinh, huyết học truyền máu nhà xuất bản y học 2004).


- Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ được ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Kỹ thuật định lượng huyết sắc tố(quy trình kỹ thuật  phương pháp sahli).


- Kỹ thuật đếm số lượng tiểu cầu(quy trình kỹ thuật đếm tiểu cầu trong dung dịch amonioxalat, gây phá vỡ hồng cầu , gữi nguyên tiểu cầu).


- Quy trình Kỹ thuật lấy máu mao mạch. 


- Quy trình Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch.


- Định lượng Cholesterol toàn phần quy trình kỹ thuật phương pháp ENZYMATIC).


- Định lượng Transaminnase (phương pháp so màu).


- Định lượng Aciduric máu quy trình kỹ thuật. 


- Định lượng Glucose huyết bằng phương pháp so màu (quy trình kỹ thuật).


- Định lượng Creatinin trong huyết thanh bằng phương pháp so màu (quy trình kỹ thuật).

IV. KỸ THUẬT Y HẠNG IV (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.07.19)

1. CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG


* LÝ THUYẾT CHUNG


- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.


- Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế.


- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 


- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế (*).


- Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức” (12 điều y đức).


* CHUYÊN MÔN 


- Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ được ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Các quy trình kỹ thuật được ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng”.


+ Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn.

+ Điều trị bằng từ trường.


+ Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc. 


+ Điều trị bằng sóng xung kích.


+ Điều trị bằng siêu âm


+ Điều trị bằng Parafin.


+ Tập vận động thụ động.


+ Tập vận động có trợ giúp.


+ Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người.


+ Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người. 

+ Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi.


+ Tập với xe đạp tập.


+ Tập đi với thanh song song.

+ Tập với ròng rọc.

2. CHUYÊN NGÀNH CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

* LÝ THUYẾT CHUNG


- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.


- Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế.

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 9/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (*).


- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế (*).


- Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức” (12 điều y đức).


- Chức trách nhiệm vụ của Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện.


* CHUYÊN MÔN (Theo tài liệu kỹ thuật chụp Xquang nhà xuất bản y học).


- Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ được ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Kỹ thuật chụp xquang khớp háng.


- Kỹ thuật chụp xquang xương bánh chè.


- Kỹ thuật chụp xquang xương cổ chân xương gót.

- Kỹ thuật chụp xquang khớp gối.


- Kỹ thuật chụp xquang khớp vai.


- Kỹ thuật chụp xquang khuỷu tay.

- Kỹ thuật chụp xquang cổ tay.

 
- Kỹ thuật chụp xquang phổi.


- Kỹ thuật chụp xquang cột sống thắt lưng.


Trên đây là thông báo danh mục nội dung tài liệu ôn tập cho vòng phỏng vấn xét tuyển viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La năm 2023. Được đăng tải trên website http://bvphcn.sonla.gov.vn/, niêm yết tại bảng thông báo của bệnh viện./.
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